
Stt PĐX Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đvt  Số lượng 

1 014/ĐX-DSF                                                       Ampe kìm AC/DC Kyoritsu (600/1000A) Thái Lan Cái 1

2 015/ĐX-DSF                           Nivo 600mm; có từ tính Trung Quốc Cái 4

3 015/ĐX-DSF                           Nivo 1200mm; có từ tính Trung Quốc Cái 4

4 014/ĐX-DSF                                                       Đèn pha led 200W Việt Nam Cái 20

5 014/ĐX-DSF                                                       Đèn pin cầm tay, Model: L22 Trung Quốc Cái 10

6 014/ĐX-DSF                                                       Đèn pin đội đầu, model G8-332 Trung Quốc Cái 20

7 015/ĐX-DSF                           Palang xích 3 tấn x 3 mét Cái 4

8 015/ĐX-DSF                           Kẹp tôn ngang 3 tấn Trung Quốc Cái 4

9 015/ĐX-DSF                          
 Sling cáp bạt bản dẹt 2 đầu mắt 1 tấn x 1 

mét

Myung Sung 

Trung Quốc Sợi 4

10 015/ĐX-DSF                          
 Sling cáp bạt bản dẹt 2 đầu mắt 3 tấn x 5 

mét

Myung Sung 

Hàn Quốc Sợi 4

11 015/ĐX-DSF                          
 Sling cáp bạt bản dẹt 2 đầu mắt 2 tấn x 3 

mét

Myung Sung 

Hàn Quốc Sợi 4

12 015/ĐX-DSF                          
 Sling cáp bạt bản dẹt 2 đầu mắt 5 tấn x 6 

mét

Myung Sung 

Hàn Quốc Sợi 4

13 015/ĐX-DSF                          
 Sling cáp bạt bản dẹt 2 đầu mắt 10 tấn x 6 

mét

Myung Sung 

Hàn Quốc Sợi 8

14 015/ĐX-DSF                           Ma ní Omega chốt văn ren; SWL: 9,5 tấn Hàn Quốc Cái 8

15 015/ĐX-DSF                           Ma ní Omega chốt văn ren; SWL: 6,5 tấn Hàn Quốc Cái 8

16 015/ĐX-DSF                           Ma ní Omega chốt văn ren; SWL: 13,5 tấn Trung Quốc Cái 8

17 015/ĐX-DSF                           Ma ní Omega chốt văn ren; SWL: 17 tấn Trung Quốc Cái 6

18 015/ĐX-DSF                           Xe rùa (loại bánh hơi) Việt Nam Cái 2

19 015/ĐX-DSF                           Thước cuộn 5m  Trung Quốc Cái 16

20 015/ĐX-DSF                             Trung Quốc Cái 4

21 015/ĐX-DSF                           Ke vuông 400x600mm Trung Quốc Cái 4

22 015/ĐX-DSF                           Thước thuỷ 225mm; không có từ tính Trung Quốc Cái 4

23 015/ĐX-DSF                           Thước cuộn bằng dây thép 30m Trung Quốc Cái 5

24 015/ĐX-DSF                           Thước cuộn bằng dây thép 50m Trung Quốc Cái 2

25 015/ĐX-DSF                           Quả dọi 400g AK-2572 Trung Quốc Cái 6

26 015/ĐX-DSF                           Tay cắt gas - oxy Tanaka Thái Lan Cái 6

27 015/ĐX-DSF                           Đèn khò gas công nghiệp Trung Quốc Cái 4

28 015/ĐX-DSF                           Kích thủy lực dẹt 50T 
Hàn Quốc

Cái 4

29 015/ĐX-DSF                          
 Bơm kích thủy lực bằng tay; áp suất làm 

việc tối đa 700Bar 
Trung Quốc Cái 4

30 015/ĐX-DSF                          
Nhiệt ẩm kế TH600B PT, VÀNH INOX, size 

13cm (h/10c-th/40c)
 AK-2572 Cái 1

31 015/ĐX-DSF                          Máy hút ẩm Fujie HM-1500D  HC-391 Cái 1
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